
 

SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH 

 

Số:           /YCBG-BVĐKTV 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Long, ngày           tháng   11  năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất ngoại kiểm 

năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Lê Thị Bích Hạnh 

nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh SĐT 0907.704.045. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi về Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa Trà 

Vinh Số 399 Đường Nguyễn Đáng, Phường Nguyệt Hóa , Tỉnh Vĩnh Long, SĐT: 0294 

3862 553. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày   26  tháng 11 năm 2025 đến trước 17h 

ngày   05   tháng 12  năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ký 

II.  Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa chi tiết: ( Đính kèm phụ lục) 

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật Tư- TBYT, Bệnh Viện Đa Khoa  Trà Vinh 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sẽ được thiết lập khi 

thương thảo hợp đồng. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:VT,  VT- TBYT.  

         KT . GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Diệp Duyên Anh 

 

 

 

 



 

Phụ Lục 

 

(Đính kèm yêu cầu báo giá số:               /YCBG-BVĐK ngày        /11/2025) 

 

Stt Tên hàng hóa Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

1 
NKT Đông máu 

 

Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản 

hoặc tương đương.   

Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình 

ngoại kiểm Riqas  được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.  

Dạng đông khô, 100% huyết tương người. 

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC.  

 

Hộp 02 

2 
NKT Tốc độ máu lắng 

 

Gồm 1 thông số ESR.  

Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm.  

Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các 

Trung tâm kiểm chuẩn.  

Dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC.  

 

Hộp 04 

3 
Sinh hóa nước tiểu 

 

Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa nước tiểu đáp ứng 25 thông số hoặc tương 

đương, bao gồm cả thông số ACR, Amylase, Copper.  

Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình 

ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.  

Dạng đông khô, có nguồn gốc từ mẫu trộn nước tiểu người, bảo quản ở nhiệt 

độ 2-8 oC. 

 

Hộp 02 



 

4 
Ammonia/ Ethanol 

 

Chương trình ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và 

Ethanol.  

Có chu kỳ bắt đầu tháng 9 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại 

kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.  

Dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC.  

 

Hộp 02 

5 
Khí máu 

 

Chương trình ngoại kiểm Khí máu đáp ứng 10 thông số hoặc tương đương, 

bao gồm cả thông số Bicarbonate và CO2 (total).  

Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình 

ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.  

Dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC.  

 

Hộp 02 

6 
Hemoglobin gắn kết 

 

Chương trình ngoại kiểm HbA1c 2 thông số hoặc tương đương.  

Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương 

trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.  

Dạng đông khô, 100% máu toàn phần, nguồn gốc từ máu người 

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC, ổn định trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên 

 

Hộp 02 

Tổng cộng: 06 khoản   
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